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BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN 
HỖ TRỢ CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG CHO HỌC SINH (đợt 2)
20; 21&22/5/2022

I. LỊCH TIÊM
Sáng thứ 6 ngày 20/5/2022: tiêm ngừa cho HS khối 3, 2; cụ thể:
Khối 3: từ 7h30 đến 9h
Khối 2: từ 9h đến 10h
Sáng thứ bảy ngày 21/5/2022: Tiêm ngừa cho HS khối 1 từ 7h30.
Sáng Chủ nhật ngày 22/5/2022: Tiêm ngừa mũi 2 cho học sinh lớp 5, 4; cụ thể:
Khối 5: từ 7h30 đến 9h
Khối 4: từ 9h đến 10h
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
		STT
	Tên công việc
	Tên giáo viên hỗ trợ
	Ghi chú

	1
	In và photo phiếu khám sàng lọc, phiếu xác nhận đã tiêm,  phiếu theo dõi các phản ứng sau tiêm.
	Nguyễn Thị Anh Thư
	

	2
	Dọn dẹp, sắp xếp 1 phòng y tế và 1 phòng y tế dự phòng. Theo dõi tình hình trong suốt quá trình tiêm cho học sinh.
	Nguyễn Thị Thanh Tình
	

	3
	Chuẩn bị nước uống, đồ ăn sáng; chuẩn bị, kiểm tra CSVC trước khi tổ chức tiêm
	Nguyễn Thị Tuyết
Lê Thị Thúy Nga
 Nguyễn Mạnh Cường
	

	4
	Sắp xếp bàn ghế trước và sau khi tiêm ( 3 ngày)
	Nguyễn Xuân Tùng
Lê Xuân Định
Ngô Văn Thân
 Ngô Thanh Hiền
	Thứ năm sắp xếp bàn ghế trên phòng thư viện; Thứ bảy, CN sắp xếp bàn ghế phòng học lớp 2/3, 2/4

	5
	Nhập liệu (ngày 1)
	Phạm Thị Ngọc Quỳnh
Nguyễn Thị Mỹ Trang
Nguyễn Thị Bích Hảo Đỗ Nguyễn Tưởng Quỳnh.
Lê Thị Quỳnh
	

	6
	Nhập liệu (ngày 2)
	Phạm Thị Ngọc Quỳnh
Nguyễn Thị Mỹ Trang
Nguyễn Thị Hồng Ngân
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Nguyễn Thị Hồng Bắc
	

	7
	Nhập liệu (ngày 3)
	Phạm Thị Ngọc Quỳnh
Nguyễn Thị Mỹ Trang
Ngô Thị Ngọc Trâm
Ngô Thị Kim Hương
Hồ Thị Lưu.
	

	HỖ TRỢ TIÊM CHO HỌC SINH LỚP 3, 2 (thứ 6/20/5/2022)

	8
	Hướng dẫn học sinh đến khu vực chờ tiêm và theo dõi sau tiêm
	- Giáo viên chủ nhiệm lớp 3, lớp 2. Khi học sinh lớp 3 tiêm xong tất cả GVCN lớp 3 hỗ trợ khối 2.
- Nguyễn Mạnh Cường
- Phạm Thị Tuyết Nhung
	Học sinh lớp 3 tập trung ở thư viện.

	9
	Viết giấy xác nhận đã tiêm
	Phạm Thị Hương.
Nguyễn Ngọc Quyền.
Nguyễn Thị Duyên.
Nguyễn Thị Hồng
	

	10
	Phát phiếu theo dõi các phản ứng sau tiêm và giấy xác nhận đã tiêm.
	Nguyễn Xuân Tùng
Nguyễn Phương Liên
	

	HỖ TRỢ TIÊM CHO HỌC SINH LỚP 1 (thứ bảy/21/5/2022)

	11
	Hướng dẫn học sinh đến khu vực chờ tiêm và theo dõi sau tiêm
	Giáo viên chủ nhiệm
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Tăng Hoàng Như Nguyệt
Nguyễn Ngọc Gia Bảo
Hồ Hạnh Lê Uyên
	Học sinh tập trung tại lớp học

	12
	Viết giấy xác nhận đã tiêm
	Nguyễn Thị Dung
Lê Thị Thư
Văn Thị Minh Tâm
 Lý Kim Ngân
Nguyễn Hà Tú Anh
	

	13
	Phát phiếu theo dõi các phản ứng sau tiêm và giấy xác nhận đã tiêm.
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Xuân Tùng
Trần Thị Nguyệt

	

	HỖ TRỢ TIÊM CHO HỌC SINH LỚP 5, 4 (CN/22/5/2022)

	14
	Hướng dẫn học sinh đến khu vực chờ tiêm và theo dõi sau tiêm
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 5, 4.
Nguyễn Mạnh Cường
 Nguyễn Thị Thanh
 Nguyễn Thị Hà
 Đỗ Hoàng Dung
Nguyễn Kim Tuyền
	Học sinh tập trung tại lớp học

	15
	Viết giấy xác nhận đã tiêm
	Nguyễn Ngọc Cẩm
Nguyễn Thị Thắng
Lê Ngọc Nguyệt
Đỗ Thị Hương
 Lê Thị Quỳnh
	

	16
	Phát phiếu theo dõi các phản ứng sau tiêm và giấy xác nhận đã tiêm.
	Lê Thị Thanh Duyên
Phạm Thị Phúc
Phạm Thị Thu Hồng
	



                                                                  HIỆU TRƯỞNG 
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